
 

 

 

 

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC NĂM 2024  
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND, ngày        /11/2024 của UBND huyện) 

 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

I Bác sĩ đa khoa  (Số lượng đăng ký: 13; Chỉ tiêu tuyển dụng: 10) 
                    

1 
Từ Công Phương 

Thảo 
Chăm  1998 

Mỹ Nghiệp - 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
95.5 5 100.5 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

  

2 
Lưu Hoàng Như 

Ái 
Chăm  1990 

Phước Hữu, 

Ninh Phước, 

Ninh Thuận  

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B A 

Dân tộc 

thiểu số 
95 5 100 

Bác sĩ 

Hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

3 Đàng Trung Học Chăm 1998  

KP 13 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
95 5 100 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN NINH PHƯỚC     



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

4 Phú Huy Tân Chăm 1996  

Mỹ Nghiệp - 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
95 5 100 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

5 
Lưu Thị Huyền 

Diệu 
Chăm  1997 

Vụ Bổn - 

Phước Ninh 

- Thuận 

Nam - Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
94 5 99 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

6 
Châu Thị Mộng 

Thào 
Chăm  1996 

Thành Tín - 

Phước Hải - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
94 5 99 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

7 
Thạch Thái Diệu 

Thoa 
Chăm  1999 

Phước Hậu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
93 5 98 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

8 Hán Thị Mỹ Tiên Chăm  1998 

Như Ngọc - 

Phước Thái - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
93 5 98 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

9 Lộ Đạt Thành Chăm 1996  

Chất 

Thường - 

Phước Hậu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
92.5 5 97.5 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

10 
Nguyễn Lê Lan 

Chi 
Kinh  1997 

KP 12 - TT 

Phước Dân- 

Ninh Phước- 

Ninh Thuận 

 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

 95  95 

Bác sĩ 

Hạng 

III 

Trúng 

tuyển 

 

11 Thập Mộng Linh Chăm 2000  

Văn Lâm 3- 

Phước Nam- 

Thuận Nam 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
80 5 85 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Không 

trúng 

tuyển 

 

12 Lưu Hà My Chăm  2000 

KP6 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
80 5 85 

Bác sĩ 

hạng 

III 

Không 

trúng 

tuyển 

 

13 
Châu Nữ Hoàng 

Anh 
Chăm  1999 

Phước Nam, 

Thuận Nam, 

Ninh Thuận 

V.08.0

1.03 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y khoa 
B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
77 5 82 

Bác sĩ 

Hạng 

III 

Không 

trúng 

tuyển 

 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

II Y sỹ hạng IV  (Số lượng đăng ký: 10; Chỉ tiêu tuyển dụng: 04) 
      

 
     

 

1 Đạt Nữ Thu Lanh Chăm  1990 

KP6 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa  

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

A2 A 
Dân tộc 

thiểu số 
93 5 98 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Trúng 

tuyển 
 

2 Trượng Văn Tân Chăm 1992  

KP Mỹ 

Nghiệp - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

 B B 
Dân tộc 

thiểu số 
91.5 5 96.5 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Trúng 

tuyển 
 

3 Đàng Năng Trung Chăm 1992  

Tân Đức- 

Phước Hữu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa  

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ 

A2  

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
90 5 95 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Trúng 

tuyển 
 

4 Vạn Việt Gia Chăm 1995  

Như Ngọc - 

Phước Thái - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ 

 A A 
Dân tộc 

thiểu số 
88 5 93 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Trúng 

tuyển 
 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

5 
Văn Nữ Huyền 

Diệu 
Chăm  1991 

Như Bình - 

Phước Thái - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ 

B A 
Dân tộc 

thiểu số 
75.5 5 80.5 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

 

6 
Quảng Thị Thu 

Ngân 
Chăm  1992 

Như Bình - 

Phước Thái - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

 A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
72 5 77 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

 

7 Lộ Du Lịch Chăm 1991  

Hữu Đức - 

Phước Hữu - 

Ninh Phước- 

Ninh Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa  

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

B B 
Dân tộc 

thiểu số 
70.5 5 75.5 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

 

8 
Dương Thị Mỹ 

Linh 
Chăm  1992 

Phước Nhơn 

- Xuân Hải- 

Ninh Hải- 

Ninh Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

 A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
70.5 5 75.5 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

 

9 
Đổng Thuận Công 

Trình 
Chăm 1992  

Hậu Sanh -

Phước Hữu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

3.07 

Y sỹ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ  

B B 
Dân tộc 

thiểu số 
68.5 5 73.5 

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

10 
Vạn Thị Khánh 

Vy 
Chăm  1996 

Hiếu Lễ - 

Phước Hậu- 

Ninh Phước- 

Ninh Thuận 

V.08.0

3.07 

Trung 

cấp Y 

Sĩ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Trung 

cấp Y 

sỹ 

B  
Dân tộc 

thiểu số 
   

Y sỹ 

hạng 

IV   

Không

Trúng 

tuyển 

Bỏ 

thi 

III Kỹ thuật Y hạng III (Số lượng đăng ký: 04; Chỉ tiêu tuyển dụng: 01)     
     

 

1 
Đàng Thị Ngọc 

Thái 
Chăm  1998 

Tân Đức- 

Phước Hữu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

7.18 

Xét 

nghiệm 

y học 

 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

y học 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
86 5 91 

Kỹ 

thuật 

Y 

hạng 

III 
Trúng 

tuyển 
 

2 
Trượng Thị Ngọc 

Yên 
Chăm  1994 

KP6 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

7.18 

Xét 

nghiệm 

y học 

 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

y học 

 

 

 

A2 

 

 

B 
Dân tộc 

thiểu số 
71.25 5 76.25 

Kỹ 

thuật 

Y 

hạng 

III 

Không 

trúng 

tuyển 

 

3 
Lưu Thị Hồng 

Hạnh 
Chăm  2000 

KP Mỹ 

Nghiệp - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

7.18 

Xét 

nghiệm 

Y học 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

Y học 

B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
69 5 74 

Kỹ 

thuật 

Y 

hạng 

III 

Không

Trúng 

tuyển 

 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

4 
Lưu Thị Hồng 

Thái 
Chăm  1996 

Phước Hữu - 

Ninh Phước 

- Ninh thuận 

V.08.0

7.18 

Xét 

nghiệm 

Y học 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

xét 

nghiệm 

Y học 

A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
56.75 5 61.75 

Kỹ 

thuật 

Y 

hạng 

III 

Không

Trúng 

tuyển 

 

IV Bác sĩ hạng III răng hàm mặt (Số lượng đăng ký: 02; Chỉ tiêu tuyển dụng: 02)           

1 Lưu Nữ Sony Chăm  1997 

KP11- TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

1.03 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

Chính 

quy 

Bác Sĩ 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

B1 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
94 5 99 

Bác Sĩ 

hạng 

III 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

Trúng 

tuyển 
 

2 
Đạt Thị Út 

Thường 
Chăm  1993 

Văn Lâm 2 - 

Phước Nam 

- Thuận 

Nam- 

NinhThuận 

V.08.0

1.03 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

Chính 

quy 

Bác Sĩ 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
90 5 95 

Bác Sĩ 

hạng 

III 

Răng- 

Hàm - 

Mặt 

Trúng 

tuyển 
 

V Bác sĩ Y học Dự phòng hạng III (Số lượng đăng ký: 01; Chỉ tiêu tuyển dụng: 01)           

1 
Quảng Châu Nhã 

Uyên 
Chăm  1996 

Thành Tín - 

Phước Hải - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

2.06 

Bác sĩ 

Y học 

Dự 

phòng 

Chính 

quy 

Bác sĩ 

Y học 

Dự 

phòng 

A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
96 5 101 

Bác Sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 
 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

VI 
Chuyên viên tổng hợp-chuyên viên quản lý nguồn nhân lực (Số lượng đăng 

ký: 02; Chỉ tiêu tuyển dụng: 02) 
           

1 
Phan Thị Ngọc 

Châu 
Kinh  1986 

La Chữ - 

Phước Hữu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

01.003 

Quản trị 

nguồn 

nhân 

lực 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

quản trị 

nguồn 

nhân 

lực 

B A  90.5  90.5 

Chuyên 

viên 

quản lý 

nguồn 

nhân 

lực 

Trúng 

tuyển 
 

2 
Lưu Vạn Hồng 

Liên 
Chăm  1995 

Hiếu Lễ - 

Phước Hậu- 

Ninh Phước- 

Ninh Thuận 

 

01.003 

Khoa 

học môi 
trường 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

khoa 

học môi 
trường 

B A 
Dân tộc 

thiểu số 
79 5 84 

Chuyên 

viên 

tổng 

hợp 

Trúng 

tuyển 
 

VII Dược sĩ hạng III (Số lượng đăng ký: 02; Chỉ tiêu tuyển dụng: 02)            

1 Bá Quang Thuận Chăm 1992  

KP13- TT 

Phước Dân- 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

8.22 

Dược sĩ 

đại học 

Chính 

quy 

Dược sĩ 

đại học 
A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
97 5 102 

Dược 

sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 
 

2 
Nguyễn Lê 

Thương Hoài 
Chăm  1998 

Sơn Hải 2 - 

Phước Dinh 

- Thuận 

Nam- Ninh 

Thuận 

 

V.08.0

8.22 

Dược sĩ 

đại học 

Chính 

quy 

Dược sĩ 

đại học 
A2 

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Dân tộc 

thiểu số 
96.5 5 101.5 

Dược 

sĩ 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 
 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

VIII Kế toán viên (Số lượng đăng ký: 02; Chỉ tiêu tuyển dụng: 02)            

1 Nguyễn Thị Hường Kinh  1980 

KP14 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

06.031 

Tài 

Chính - 

Ngân 

hàng 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

Tài 

Chính - 

Ngân 

hàng 

B 

Trung 

cấp  CN 

hệ thống 

thông tin 

 78  78 

Kế 

toán 

viên 

Trúng 

tuyển 
 

2 Lưu Tuấn Khoa Chăm 1991  

KP 13 - TT 

Phước Dân - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

06.031 

Tài 

Chính - 

Ngân 

hàng 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

Tài 

Chính - 

Ngân 

hàng 

B B 
Dân tộc 

thiểu số 
92.5 5 97.5 

Kế 

toán 

viên 

Trúng 

tuyển 
 

IX 
Chuyên viên Công nghệ thông tin (Số lượng đăng ký: 01; Chỉ tiêu tuyển 

dụng: 01) 
           

1 Đàng Đăng Khoa Chăm 1991  

Chất 

Thường - 

Phước Hậu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

 

V.11.0

6.14 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

A2  
Dân tộc 

thiểu số 
86 5 91 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 
 



Số 

TT 
Họ và Tên 

Dân 

tộc 

Năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Mã số 

ngạch 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ 
Điểm 

kiểm 

tra, 

sát 

hạch 

theo 

thang 

điểm 

100 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

tổng 

cộng  

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

tuyển 

dụng 

Kết 

quả  

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

X Điều dưỡng hạng III (Số lượng đăng ký: 01; Chỉ tiêu tuyển dụng: 01)            

1 Đàng Văn Thông Chăm 1988  

Phước Hậu - 

Ninh Phước 

- Ninh 

Thuận 

V.08.0

5.12 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

gây mê 

hồi sức 

Chính 

quy 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

gây mê 

hồi sức 

B B 
Dân tộc 

thiểu số 
87 5 92 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

Trúng 

tuyển 
 

XI Hộ sinh hạng IV (Số lượng đăng ký: 01; Chỉ tiêu tuyển dụng: 01)            

1 
Đàng Nữ Hoàng 

Trúc  
Chăm  1993 

Khu phố 

Bàu Trúc- 

TT Phước 

Dân - Ninh 

Phước - 

Ninh Thuận 

 

V.08.0

6.16 

Cao 

đẳng 

Hộ sinh 

Chính 

quy 

Cao 

đẳng 

Hộ sinh 

B B 
Dân tộc 

thiểu số 
84.5 5 89.5 

Hộ 

sinh 

hạng 

IV 

Trúng 

tuyển 
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